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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 13/01/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW)
1. Tinh cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển và mưa diện rộng ở Trung Bộ
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Dự báo ngày 14/01, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Trung Bộ và khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5m-2,5m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ ngày 14/1 đến ngày 15/01, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có mưa diện rộng, khu vực các tỉnh từ Quảng Nam-Ninh Thuận có mưa vừa đến mưa to. 
2. Thời tiết ngày và đêm 14/01:
-Tây  Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi.
- Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều hửng mây, trời nắng.
- Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên, Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.
II. TÌNH HÌNH MƯA VÀ THỦY VĂN
1. Tình hình mưa:
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]1.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 12/01 đến 19h00’ ngày 13/01 khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 25mm, các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa; riêng Huyền Trân (Bà Rịa- Vũng Tàu) có mưa to 66mm, Trường Sa (Khánh Hòa) mưa rất to 107mm.
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6] 1.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 13/01 đến 07h00’ ngày 14/01 khu vực Nam Trung Bô rải rác có mưa, mừa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 25 mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có mưa lớn hơn như: Phan Thiết (Bình Thuận) 30mm, Huyền Trân (Bà Rịa- Vũng Tàu) 65mm.
1.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00’ ngày 10/01/2017 đến 19h00’ ngày 13/01/2017, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to(tập trung chủ yếu vào ngày 11/01 và ngày 12/01), với tổng lượng phổ biến từ 50-120mm, các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có mưa lớn hơn như:
	Lạc Sơn (Hòa Bình)
	159 mm
	
	Thái Nguyên (Thái Nguyên)
	148 mm

	Hàm Yên (Tuyên Quang)
	157 mm
	
	Cao Bằng (Cao Bằng)
	148 mm

	Phú Hộ (Phú Thọ) 
	142 mm
	
	Nguyên Bình (Cao Bằng)
	157 mm

	Ngân Sơn (Bắc Cạn)
	152 mm
	
	Song Tử Tây (Khánh Hòa)
	142 mm


[bookmark: _GoBack]2. Tình hình thủy văn: Mực nước 7h00 ngày 13/01 trên sông Hồng tại Hà Nội là 2,47m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,58m, các sông khác đang dao động ở mức thấp.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	[bookmark: _Hlk472143675]Sơn La
	7h
	13/01
	214,28
	114,01
	280
	280

	
	
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]14/01
	214,15
	116,19
	396
	1418

	Hòa Bình
	7h
	13/01
	110,03
	11,63
	1.193
	843

	
	
	14/01
	110,37
	10,17
	910
	260

	Tuyên Quang
	7h
	13/01
	115,08
	50,23
	618
	618

	
	
	14/01
	115,42
	47,75
	338
	124

	Thác Bà
	7h
	13/01
	54,61
	24,10
	100
	280

	
	
	14/01
	54,51
	24,10
	111
	314


Các hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang tiếp tục vận hành điều tiết nước bổ sung dòng chảy cho hạ du, phục vụ lấy nước gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2016-2017 vùng hạ du và sẽ dừng xả nước vào 12h trưa ngày 14/1/2017 (kết thúc sớm 1,5 ngày so với lịch dự kiến).
2. Hồ chứa thủy lợi:
- Hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc Bộ: Dung tích trung bình đạt 60-85% dung tích thiết kế, một số hồ đạt mức cao hơn như: Quán Chẽ (Thái Nguyên) 87%, Thượng Long (Phú Thọ) 98%.
- Hồ chứa thủy lợi các khu vực Nam Trung Bộ tích nước đạt từ 80-95% dung tích thiết kế, một số hồ đạt mức cao hơn như Đồng Nghệ 100%, Phú Ninh 100% (Quảng Nam), Định Bình 100%, Liệt Sơn 101%, An Thọ 109% ( Bình Định), Đông Tròn 105%, Phú Xuân 103% (Phú Yên), Cam Ranh 98%, Đá Bàn 101%, Hoa Sơn 100%, Suối Dầu 101%, Am Chúa 101% (Khánh Hòa), Lanh Ra 100%, Sông Sắt 102%, Sông Trâu 101% (Ninh Thuận), Cà Giây 110%, Sông Quao 96%, Sông Lòng Sông 101% (Bình Thuận).
IV. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ 
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết, kịp thời thông tin đến các Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố để chủ động ứng phó.
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, không khí lạnh, gió mạnh và sóng lớn trên biển.
V. TÌNH HÌNH KHÁC:
Theo báo cáo nhanh qua điện thoại của Ban Chỉ  huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng: Chiều 130/01 chính quyền địa phương và gia đình đã tìm thấy thi thể cháu Lưu Thị Thơm, 12 tuổi, dân tộc Sán Chỉ ở xã Pom Cuổn, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, bị nước cuốn trôi qua suối ngày 12/01 trên đường đi học về.
VI. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]	Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ cần liên tục theo dõi và chuẩn bị công tác ứng phó với tình hình mưa diện rộng khả năng sẽ xảy ra từ hôm nay đến ngày 15/1/2017.

	Nơi nhận:
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y;
- Lưu VT.
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